
TT Họ và tên Ngày sinh
Số CMND/ 

CCCD

Môn/lĩnh vực 

đoạt giải

Loại 

giải/

Huy 

chương

Năm 

đoạt giải
Kỳ thi

Chứng chỉ 

ngoại ngữ
Tình trạng hồ sơ

1 Nguyễn Lê Hồng Phúc 10/01/2006 001206002714 Y Dược HC Vàng 2023 KHKTQT IELTS 6.5
Bổ sung Quyết định khen thưởng/Bằng 

khen của Bộ GD&ĐT

2 Cấn Minh Đăng 01/10/2006 001206003244 Hóa sinh HC Vàng 2022 KHKTQT IELTS 6.5
Đơn đăng kí xét tuyển không có xác 

nhận của Trường THPT

3 Lương Phương Linh 09/11/2006 019306001214 Hóa sinh HC Vàng 2023 KHKTQT

Chưa có bản đầy đủ và bản tóm tắt đề 

tài đoạt giải bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt

Chưa có bản sao công chứng CCCD

Bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)

4 Trần Đức Anh 08/03/2006 001206021493
Y sinh và khoa 

học sức khỏe
HC Vàng 2021 KHKTQT IELTS 6.0

Chưa có bản đầy đủ và bản tóm tắt đề 

tài đoạt giải bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt

5 Bùi Ngọc Minh 14/04/2006 001206037939 Y học sức khỏe HC Vàng 2023 KHKTQT IELTS 5.0
Bổ sung Quyết định khen thưởng/Bằng 

khen của Bộ GD&ĐT
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TT Họ đệm Tên Ngày sinh
Số CMND/ 

CCCD

Môn đoạt 

giải
Loại giải

Năm 

đoạt giải
Kỳ thi

Chứng chỉ 

ngoại ngữ
Tình trạng hồ sơ

1 Phan Việt Hưng 06/01/2006 034206010854 Hóa học Giải ba 2024
Chọn HSG cấp 

tỉnh/Thành phố

Đơn đăng kí ưu tiên xét tuyển 

không đúng mẫu quy định

2 Lê Tuấn Tú 25/11/2006 038206003441 Hóa học Giải ba 2024
Chọn HSG cấp 

tỉnh/Thành phố

Đơn đăng kí ưu tiên xét tuyển 

không đúng mẫu quy định

3 Lại Toàn Thắng 07/11/2006 036206026489 Sinh học Giải ba 2024
Chọn HSG cấp 

tỉnh/Thành phố

Đơn đăng kí ưu tiên xét tuyển 

không đúng mẫu quy định

4 Đậu Hoàng Sang 09/12/2006 040206019382 Toán học Giải ba 2023
Chọn HSG cấp 

tỉnh/Thành phố

Đơn đăng kí ưu tiên xét tuyển 

không đúng mẫu quy định

5 Vũ Anh Quân 01/06/2006 030206006516 Sinh học
Giải khuyến 

khích
2024 Chọn HSGQG

Đơn đăng kí ưu tiên xét tuyển 

không đúng mẫu quy định

6 Vũ Phương Hảo 20/07/2006 030306015376 Sinh học
Giải khuyến 

khích
2024 Chọn HSGQG

Đơn đăng kí ưu tiên xét tuyển 

không đúng mẫu quy định

Thiếu bản sao công chứng căn 

cước công dân

7 Vũ Thị Huyền Trang 01/08/2006 038306003589 Sinh học Giải nhì 2024
Chọn HSG cấp 

tỉnh/Thành phố

Thiếu bản sao công chứng căn 

cước công dân

8 Nguyễn Thu Uyên 09/07/2006 026306007554 Sinh học Giải nhì 2024
Chọn HSG cấp 

tỉnh/Thành phố

Thiếu giấy chứng nhận đoạt giải 

học sinh giỏi cấp tỉnh

9 Nguyễn Phương Linh 14/09/2006 010306007201 Sinh học Giải nhì 2024
Chọn HSG cấp 

tỉnh/Thành phố

Đơn đăng kí ưu tiên xét tuyển 

không đúng mẫu quy định

10 Phạm Thị Anh Thơ 01/02/2006 040306013602 Toán học Giải nhì 2023
Chọn HSG cấp 

tỉnh/Thành phố

Đơn đăng kí ưu tiên xét tuyển 

không đúng mẫu quy định

11 Lê Khánh Linh 06/12/2006 027306006974 Sinh học Giải nhì 2024
Chọn HSG cấp 

tỉnh/Thành phố

Đơn đăng kí ưu tiên xét tuyển 

không đúng mẫu quy định

12 Trần Thị Kiều Trang 12/07/2006 011306003427 Sinh học Giải nhì 2023
Chọn HSG cấp 

tỉnh/Thành phố

Đơn đăng kí ưu tiên xét tuyển 

không có chữ kí thí sinh

13 Phạm Ngọc Lan 23/01/2006 035306008570 Hóa học Giải nhì 2023
Chọn HSG cấp 

tỉnh/Thành phố
IELTS 5.5

Thiếu bản sao công chứng căn 

cước công dân

(Đối tượng thí sinh xét ưu tiên theo diện đoạt giải trong các kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/Thành phố)
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TT Họ đệm Tên Ngày sinh
Số CMND/ 

CCCD

Chứng chỉ 

ngoại ngữ
Tình trạng hồ sơ

1 Đoàn Ngọc Sơn 28/01/2006 022206011685 IELTS 7.0
Đơn đăng kí xét tuyển không 

đúng mẫu quy định

2 Nguyễn Minh Đức 23/05/2005 001205018724 IELTS 7.0
Thiếu bản sao công chứng 

căn cước công dân

3 Võ Phạm Huy Hoàng 28/01/2006 040206013080 IELTS 5.5
Đơn đăng kí xét tuyển không 

đúng mẫu quy định

4 Trần Thị Mai Linh 30/08/2006 031306006055 IELTS 7.5
Chứng chỉ ngoại ngữ chưa 

công chứng

5 Nguyễn Thị Đoan Trang 31/05/2006 033306003628 IELTS 6.5
Thiếu đơn đăng kí ưu tiên xét 

tuyển

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÍ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG NĂM 2024

(Đối tượng thí sinh xét ưu tiên theo diện có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế)
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